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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;
Căn cứ Quyết định số 93/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 1313/TTr-TTr ngày 28 tháng 12 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Kèm theo Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, các đối tượng thanh tra, kiểm tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- Cục Thuế tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Các doanh nghiệp;
- VPUBND tỉnh: các PCVP, các CV;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TĐKT.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Phương


 
DANH MỤC
KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh)
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	1
	Công ty TNHH MTV Phương Phạm UniQue
	3301323232
	Điều kiện KDVT bằng ô tô; Chấp hành các quy định về xếp, dỡ hàng hóa lên phương tiện đường bộ
	Từ 01/01/2020 đến thời điểm thanh tra
	Sở Giao thông Vận tải

	2
	Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Lộc Thành
	3301545147
	Điều kiện KDVT bằng ô tô; Chấp hành các quy định về xếp, dỡ hàng hóa lên phương tiện đường bộ
	Từ 01/01/2020 đến thời điểm thanh tra
	Sở Giao thông Vận tải

	3
	Công ty TNHH xây dựng Việt Thắng
	3301597314
	Điều kiện KDVT bằng ô tô; Chấp hành các quy định về xếp, dỡ hàng hóa lên phương tiện đường bộ
	Từ 01/01/2020 đến thời điểm thanh tra
	Sở Giao thông Vận tải

	4
	Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại & dịch vụ Sự Nguyễn
	3301146079
	Điều kiện KDVT bằng ô tô; Chấp hành các quy định về xếp, dỡ hàng hóa lên phương tiện đường bộ
	Từ 01/01/2020 đến thời điểm thanh tra
	Sở Giao thông Vận tải

	5
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Khả Lâm
	3301637486
	Điều kiện KDVT bằng ô tô; Chấp hành các quy định về xếp, dỡ hàng hóa lên phương tiện đường bộ
	Từ 01/01/2020 đến thời điểm thanh tra
	Sở Giao thông Vận tải

	6
	Trung tâm đào tạo nghề Tâm An
	3300360658
	Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ
	Từ 01/01/2020 đến thời điểm thanh tra
	Sở Giao thông Vận tải

	7
	Petrolimex-CHXD số 1 thuộc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
	3300100988
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	8
	Petrolimex-CHXD số 2 (Thủy Xuân) thuộc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
	3300100988
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	9
	Cửa hàng Gas số 3 thuộc Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế
	3300100988
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	10
	Petrolimex-CHXD số 4 thuộc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
	3300100988
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	11
	Petrolimex-CHXD số 5 thuộc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
	3300100988
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	12
	Petrolimex-CHXD số 10 thuộc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
	3300100988
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	13
	Petrolimex-CHXD số 16 thuộc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
	3300100988
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	14
	Petrolimex-CHXD số 19 thuộc Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế
	3300100988
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	15
	Petrolimex-CHXD số 35 thuộc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
	3300100988
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	16
	Petrolimex-CHXD số 36 thuộc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
	3300100988
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	17
	CHXD xã Vinh Thanh thuộc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế
	3300100988
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	18
	CHXD Hương Long (PVOIL)
	0305795054
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	19
	Trạm Xăng dầu số 52 thuộc Công ty xăng dầu quân đội KV2
	100108688
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	20
	Trạm Xăng dầu 22 thuộc Công ty xăng dầu quân đội KV2
	100108688
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	21
	CHXD Phú Tân
	3300380319
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	22
	Công ty TNHH TM&DV Tất Khánh
	3300160338
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	23
	DNTN Tân Nhà Việt
	3300415748
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	24
	Công ty TNHH TM MTV Tân Đức Gas
	3301148301
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	25
	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Trung tại Huế
	400582708
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	26
	CHXD Cảng Thuận An thuộc Chi nhánh Công ty Petrolimex Đà Nẵng tại Huế
	400332955
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	27
	DNTN Hàng vàng Tân An
	3300104654
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	28
	DNTN Hàng vàng Tùng My
	3301522012
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	29
	DNTN Hàng vàng Hồng Ngọc
	3300104132
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	30
	DNTN Hàng vàng Kim Thành Huế
	3300208484
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	31
	DNTN Hàng vàng Phú Cường
	3300261181
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	32
	DNTN Hàng vàng Kim Hiền
	3300339938
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	33
	DNTN Hàng vàng Quốc Tường
	3301164656
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	34
	DNTN Hàng vàng Huy Hoàng
	3301593630
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	35
	DNTN Hàng vàng Phước Lộc Ngọc Việt
	3300331872
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	36
	DNTN Hàng vàng Phước Lộc
	3300104911
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	37
	DNTN Hàng vàng Kim Vui
	3301610452
	Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	38
	Công ty TNHH MTV Mai Linh Huế
	3300341366
	Đo lường: phương tiện đo nhóm 2 (taximet)
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	39
	Công ty Cổ phần Phú Hoàng Thịnh (Taxi Vàng)
	3301370377
	Đo lường: phương tiện đo nhóm 2 (taximet)
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	40
	Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Green Taxi Huế)
	302035520
	Đo lường: phương tiện đo nhóm 2 (taximet)
	2022
	Sở Khoa học và Công nghệ

	41
	Công ty Luật TNHH MTV CoPLus
	3301655598
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về luật sư
	Năm 2020 và 2021
	Sở Tư pháp

	42
	Văn phòng công chứng Lê Văn Thịnh
	3301682658
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về công chứng, chứng thực
	Từ ngày thành lập đến 31/12/2021
	Sở Tư pháp

	43
	VTV Cab Huế
	105926285
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực viễn thông và lĩnh vực truyền hình trả tiền
	Từ năm 2020 đến thời điểm thanh tra
	Sở Thông tin và Truyền thông

	44
	Công ty Cổ phần in và dịch vụ Thừa Thiên Huế
	3300101318
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in
	Năm 2020 - 2021
	Sở Thông tin và Truyền thông

	45
	Công ty Cổ phần Khoáng sản Phong Điền
	3301681767
	Lao động; Bảo hiểm xã hội; An toàn, vệ sinh lao động
	2021 đến 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	46
	Công ty TNHH Xây dựng vận tải Minh Nhật
	3301559823
	Lao động; Bảo hiểm xã hội; An toàn, vệ sinh lao động
	2021 đến 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	47
	Công ty Cổ phần Frit Hương Giang
	3301642694
	Lao động; Bảo hiểm xã hội; An toàn, vệ sinh lao động
	2021 đến 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	48
	Công ty TNHH Việt Nhật
	3300319057
	Lao động; Bảo hiểm xã hội; An toàn, vệ sinh lao động
	2021 đến 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	49
	Công ty TNHH Coxano Hương Thọ
	3300414215
	Lao động; Bảo hiểm xã hội; An toàn, vệ sinh lao động
	2021 đến 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	50
	Công ty Cổ phần Mỏ đá Khe Điều
	3301618211
	Lao động; Bảo hiểm xã hội; An toàn, vệ sinh lao động
	2021 đến 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	51
	Công ty TNHH MTV Đá Granite Bảo Nhân
	3300477913
	Lao động; Bảo hiểm xã hội; An toàn, vệ sinh lao động
	2021 đến 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	52
	Công ty Scavi Huế
	3300382362
	Lao động; Bảo hiểm xã hội; An toàn, vệ sinh lao động
	2021 đến 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	53
	Công ty TNHH XD Tổng hợp 468
	3301663172
	Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực đồi Trốc Voi 3 (khu vực 2)
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	54
	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa
	3301601070
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT - Nhà máy sản xuất vật liệu Cristobalite
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	55
	Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân
	3301571676
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT - Nhà máy sản xuất men frit
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	56
	Công ty CP Cảng Chân Mây
	3300515171
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT - Kinh doanh cảng, cho thuê hạ tầng
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	57
	Công ty CP Chế biến lâm sản xuất khẩu PISICO Huế
	3300366346
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT - Chế biến dăm gỗ
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	58
	Công ty TNHH MTV Xây dựng Phú Sơn
	3300382972
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế; chấp hành pháp luật về xây dựng công trình
	Năm 2020 - 2021
	UBND huyện Nam Đông

	59
	Công ty TNHH MTV Linh Ngọc
	3301247101
	Thanh tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế
	Năm 2019-2021
	UBND huyện Phú Lộc

	60
	Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa
	3300100096
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
	Năm 2019-2021
	Thanh tra tỉnh chủ trì

	61
	Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp Phong Điền
	3300100755
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
	Năm 2019-2021
	Thanh tra tỉnh chủ trì

	62
	Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp Tiền Phong
	3300100201
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
	Năm 2019-2021
	Thanh tra tỉnh chủ trì

	63
	Công ty TNHH NN MTV xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế
	3300100025
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
	Năm 2019-2021
	Thanh tra tỉnh chủ trì

	64
	Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác Công trình Thủy lợi Thừa Thiên Huế
	3300101452
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
	Năm 2019-2021
	Thanh tra tỉnh chủ trì

	65
	Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế
	3300101491
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
	Năm 2019-2021
	Thanh tra tỉnh chủ trì

	66
	Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế
	3300101082
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
	Năm 2019-2021
	Thanh tra tỉnh chủ trì

	67
	Công ty cổ phần khoáng sản Thừa Thiên Huế
	3300100963
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
	 
	 

	II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA
	II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA
	II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA
	II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA
	II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA
	II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA

	1
	Công ty Billion Max International Development Limited
	3301650769
	Bảo vệ môi trường tại Nhà máy chế xuất Billion Max Việt Nam
	2020-2022
	Ban quản lý Khu kinh tế - Công nghiệp tỉnh

	2
	Công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh Đông lạnh Thừa Thiên Huế
	3600224423
	Bảo vệ môi trường tại Nhà máy chế biến tôm đông lạnh
	2020-2022
	Ban quản lý Khu kinh tế - Công nghiệp tỉnh

	3
	Công ty CP Nhựa đường Minh Đạt
	311585094
	Tình hình thực hiện dự án đầu tư tại Kho chứa nhựa đường Minh Đạt - Chân Mây
	2021-2022
	Ban quản lý Khu kinh tế - Công nghiệp tỉnh

	4
	Công ty Cổ phần Vương Thy
	3301564622
	Tình hình thực hiện dự án đầu tư tại Dự án nhà máy may Vương Thy
	2021-2022
	Ban quản lý Khu kinh tế - Công nghiệp tỉnh

	5
	Công ty Liên doanh Làng Xanh - Lăng Cô
	3300367117
	Tình hình thực hiện dự án đầu tư tại Khu nghỉ dưỡng Làng Xanh Lăng Cô
	2021-2022
	Ban quản lý Khu kinh tế - Công nghiệp tỉnh

	6
	Công ty CP ĐT Phát triển Phong Phú Lăng Cô
	3300526896
	Tình hình thực hiện dự án đầu tư tại Khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf Lăng Cô
	2021-2022
	Ban quản lý Khu kinh tế - Công nghiệp tỉnh

	7
	Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland
	102285026
	Tình hình thực hiện dự án đầu tư Khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải mở rộng
	2021-2022
	Ban quản lý Khu kinh tế - Công nghiệp tỉnh

	8
	Công ty TNHH Laguna Việt Nam
	3300483674
	Tình hình thực hiện dự án đầu tư Laguna Lăng Cô
	2021-2022
	Ban quản lý Khu kinh tế - Công nghiệp tỉnh

	9
	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế
	3301566348
	Tình hình thực hiện dự án đầu tư Dự án khu du lịch Suối Voi
	2021-2022
	Ban quản lý Khu kinh tế - Công nghiệp tỉnh

	10
	Công ty TNHH SP BIO ENERGY (trước đây là Công ty TNHH Lee&Park Wood Complex)
	3301595349
	Tình hình thực hiện Dự án sản xuất và gia công các loại sản phẩm gỗ
	2021-2022
	Ban quản lý Khu kinh tế - Công nghiệp tỉnh

	11
	DNTN Quang Hải
	3300763343
	Điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhãn mác hàng hóa, niêm yết giá; Lấy mẫu thức ăn thủy sản để kiểm định chất lượng
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	12
	Công ty TNHH MTV Mỹ Lệ
	3104000052
	Điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhãn mác hàng hóa, niêm yết giá; Lấy mẫu thức ăn thủy sản để kiểm định chất lượng
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	13
	Công ty TNHH MTV SX và KD thủy sản Tiến Hưng
	3301649925
	Điều kiện về nuôi trồng thủy sản; Lấy mẫu kiểm tra chất cấm dùng trong nuôi trồng thủy sản
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	14
	Công ty TNHH Thiên An Phú
	3300357408
	Điều kiện về nuôi trồng thủy sản; Lấy mẫu kiểm tra chất cấm dùng trong nuôi trồng thủy sản
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	15
	Công ty CP Thủy sản và thương mại Thuận Phước
	400100432
	Điều kiện về nuôi trồng thủy sản; Lấy mẫu kiểm tra chất cấm dùng trong nuôi trồng thủy sản
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	16
	Chi nhánh II Công ty CP thuốc sát trùng Việt Nam
	300408946
	Việc chấp hành các quy định về điều kiện kho tàng, cửa hàng, nội dung ghi nhãn mác hàng hóa, chủng loại hàng hóa, niêm yết giá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV trong sản xuất, buôn bán thuốc BVTV; 
- Lấy mẫu thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng để kiểm tra chất lượng
	Năm 2021
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	17
	Công ty TNHH Hóa nông Đồng Phát
	3301524644
	Việc chấp hành các quy định về điều kiện kho tàng, cửa hàng, nội dung ghi nhãn mác hàng hóa, chủng loại hàng hóa, niêm yết giá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV trong sản xuất, buôn bán thuốc BVTV; 
- Lấy mẫu thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng để kiểm tra chất lượng
	Năm 2021
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	18
	DNTN Tuyết Như
	3300578012
	Việc chấp hành các quy định về điều kiện kho tàng, cửa hàng, nội dung ghi nhãn mác hàng hóa, chủng loại hàng hóa, niêm yết giá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV trong sản xuất, buôn bán thuốc BVTV; 
- Lấy mẫu thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng để kiểm tra chất lượng
	Năm 2021
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	19
	Công ty CP Hưng Toàn Vĩnh Phát
	3301567817
	Việc chấp hành các quy định về điều kiện kho tàng, cửa hàng, nội dung ghi nhãn mác hàng hóa, chủng loại hàng hóa, niêm yết giá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV trong sản xuất, buôn bán thuốc BVTV; 
- Lấy mẫu thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng để kiểm tra chất lượng
	Năm 2021
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	20
	Công ty TNHH thương mại Lá Việt
	3301668389
	Việc chấp hành các quy định về điều kiện kho tàng, cửa hàng, nội dung ghi nhãn mác hàng hóa, chủng loại hàng hóa, niêm yết giá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV trong sản xuất, buôn bán thuốc BVTV; 
- Lấy mẫu thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng để kiểm tra chất lượng
	Năm 2021
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	21
	Công ty TNHH chế biến thực phẩm đặc sản Huế Tấn Lộc
	3300366064
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trong hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm nông sản và thủy sản;
- Lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, phụ gia, hóa chất cấm
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	22
	Công ty TNHH Dược chất thiên nhiên Phương Đông
	3301678316
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trong hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm nông sản và thủy sản;
- Lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, phụ gia, hóa chất cấm
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	23
	Công ty TNHH MTV TP SeaFood
	3301685458
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trong hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm nông sản và thủy sản;
- Lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, phụ gia, hóa chất cấm
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	24
	DNTN rau an toàn Hóa Châu
	3101001735
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trong hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm nông sản và thủy sản;
- Lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, phụ gia, hóa chất cấm
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	25
	Công ty TNHH MTV thực phẩm năm mục tiêu Chi nhánh Huế
	401695863
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trong hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm nông sản và thủy sản;
- Lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, phụ gia, hóa chất cấm
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	26
	Công ty TNHH MTV SXTMDV Vietnano
	3301570023
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trong hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm nông sản và thủy sản;
- Lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, phụ gia, hóa chất cấm
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	27
	Công ty TNHH Nghiêu cứu và Phát triển HueFarm
	3301688346
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trong hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm nông sản và thủy sản;
- Lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, phụ gia, hóa chất cấm
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	28
	Công ty TNHH YumFood - Chi nhánh Trường An
	3301671021
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trong hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm nông sản và thủy sản;
- Lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, phụ gia, hóa chất cấm
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	29
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Linh Vy
	3301631879
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trong hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm nông sản và thủy sản;
- Lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, phụ gia, hóa chất cấm
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	30
	Công ty TNHH Khánh An Minh
	3301649266
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trong hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm nông sản và thủy sản;
- Lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, phụ gia, hóa chất cấm
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	31
	Công ty TNHH Thực phẩm thiên nhiên Hoàng Gia Việt Nam
	3301605759
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trong hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh sản phẩm nông sản và thủy sản;
- Lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, phụ gia, hóa chất cấm
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	32
	Công ty Cổ phần phát triển thủy sản Huế
	3300362743
	- Kiểm tra thực hiện điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm tại lò giết mổ gia súc trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2019.
- Lấy mẫu để kiểm tra các chỉ tiêu về VSV
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	33
	Công ty Mavin
	901011896
	Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y và việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; Lấy mẫu phân tích chất cẩm sử dụng trong chăn nuôi tại Các trang trại chăn nuôi lợn thuộc DN
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	34
	Công ty Lam Điền
	3300549208
	Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y và việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; Lấy mẫu phân tích chất cẩm sử dụng trong chăn nuôi tại Các trang trại chăn nuôi lợn thuộc DN
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	35
	DNTN Hoàng Văn Nhung
	3300386825
	Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh; Lấy mẫu để kiểm định chất lượng
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	36
	DNTN Thảo Trang
	3300478795
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về chuyên ngành lâm nghiệp trong lĩnh vực sxkd cây giống LN
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	37
	Công ty TNHH MTV Minh Dương
	4101510526
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về chuyên ngành lâm nghiệp trong lĩnh vực sxkd cây giống LN
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	38
	Công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam
	3300379169
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về chuyên ngành lâm nghiệp trong lĩnh vực sxkd cây giống LN
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	39
	Công ty TNHH Hương Thảo
	3300614239
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn, sản xuất, kinh doanh chế biến lâm sản
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	40
	DNTN SX và TM Phú Khương
	3301566789
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn, sản xuất, kinh doanh chế biến lâm sản
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	41
	Công ty TNHH TM & DV Bảo Luân
	3300367660
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn, sản xuất, kinh doanh chế biến lâm sản
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	42
	Công ty TNHH MTV Thanh Lam
	3300330050
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn, sản xuất, kinh doanh chế biến lâm sản
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	43
	Công ty TNHH MTV gỗ mộc mỹ nghệ Thanh Thúy
	3301609866
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn, sản xuất, kinh doanh chế biến lâm sản
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	44
	Công ty TNHH MTV Việt An Bình
	3301060777
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn, sản xuất, kinh doanh chế biến lâm sản
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	45
	DNTN SXTM Quốc Sơn
	3301636612
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn, sản xuất, kinh doanh chế biến lâm sản
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	46
	Công ty TNHH MTV Dũng Thịnh
	330120036
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn, sản xuất, kinh doanh chế biến lâm sản
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	47
	Công ty TNHH MTV chế biến gỗ và xây dựng Anh Sang
	3301610011
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn, sản xuất, kinh doanh chế biến lâm sản
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	48
	Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Lâm sản Ánh Trăng
	3301637253
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn, sản xuất, kinh doanh chế biến lâm sản
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	49
	Công ty TNHH Tâm Hưng
	3301243499
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	DNTN Ngọc Long
	3300433987
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn, sản xuất, kinh doanh chế biến lâm sản
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	Công ty TNHH MTV Ngọc Tuân
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	DNTN Tú Đạt
	3301261258
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	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn, sản xuất, kinh doanh chế biến lâm sản
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	57
	DNTN Tuyền Muốn
	3300916511
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn, sản xuất, kinh doanh chế biến lâm sản
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	58
	Công ty TNHH MTV SXTMDV Tâm Ánh
	3301606456
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn, sản xuất, kinh doanh chế biến lâm sản
	Năm 2022
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	59
	Công ty CP Bất động sản Mỹ Khê Huế
	3301650568
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	Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Lâm Viên
	3301673621
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	61
	Công ty TNHH Mỹ nghệ Đại Việt Huế
	3301675869
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	62
	Công ty TNHH Bất động sản HT68
	3301674015
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	63
	Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp và khai thác Du lịch Tập đoàn B-HOME
	3301666409
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	64
	Công ty TNHH MTV khoáng sản Nguyễn
	3301669858
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	65
	Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ Băng Anh
	3301660686
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	66
	Công ty TNHH VANXA REIT
	3301674537
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	67
	Công ty CP Đầu tư thương mại Dịch vụ Du lịch Đạt Thành
	3301664144
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	68
	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dược liệu DTA GROUP (Công ty Cổ phần Tập đoàn DTA GROUP Miền Trung)
	3301668685
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	69
	Công ty TNHH Lê Hoàng Triều
	3301648015
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	70
	Công ty TNHH Đầu tư thương mại Xây dựng 168
	3301673808
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	71
	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng ICH
	3301674199
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	72
	Công ty CP DTA 777 Huế
	3301642704
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	73
	Công ty TNHH MTV thương mại và xây dựng Tấn Hoàng
	3301661859
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	74
	Công ty TNHH thương mại và Phát triển Giao lưu văn hóa Việt Hàn
	3301644162
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	75
	Công ty TNHH Xây lắp UNICONS
	3301647974
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	76
	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng Bất động sản Ân Minh Phát
	3301656337
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	77
	Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Dịch vụ Triều Đại
	3301663630
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	78
	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng và thương mại Minh Lợi
	3301670814
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	79
	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Nam Hoàng
	3301676421
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	80
	Công ty CP Xây dựng Địa ốc Đất Vàng Chung GROUP
	3301647798
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	81
	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại Thành GROUP
	3301649957
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	82
	Công ty CP Quỹ Đầu tư ANINVEST CAPITAL
	3301661584
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	83
	Công ty CP Đầu tư WEALTH LAND
	3301671744
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	84
	Công ty CP Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Truyền thống Việt
	3301674953
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	85
	Công ty CP thương mại Dịch vụ Vạn Phúc Nguyên
	3301675604
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	86
	Công ty CP Đầu tư Xây dựng - Vận tải Phước Lộc Tiến
	3301661344
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	87
	Công ty TNHH MTV Hoàng Hồng Điền
	3301651297
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	88
	Công ty TNHH MTV Trục vớt Danh Thành Tài
	3301655816
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	89
	Công ty TNHH MTV Kim Nguyên Tâm
	3301661471
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	90
	Công ty TNHH Hương sạch Tân Nguyên
	3301674488
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	91
	Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ Phúc Minh Giang
	3301645744
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	92
	Công ty CP GIC Huế
	3301652004
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	93
	Công ty CP LOTUS LAKE
	3301666744
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	94
	Công ty TNHH MTV Lâm sản Bảo Đạt Thành Thừa Thiên Huế
	3301661231
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	95
	Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ Hoa Huế
	3301672032
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	96
	Công ty TNHH MEDIC - Chi Lăng
	3301672360
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	97
	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vạn Thịnh Phát
	3301652519
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	98
	Công ty CP THE LITTLE MANOR
	3301671455
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	99
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HQ SUNPOWER
	3301676213
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	100
	Công ty TNHH MTV XD Phương Đông PQ
	3301644155
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	101
	Công ty TNHH MTV Xây dựng và thương mại Dịch vụ BHD
	3301646561
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	102
	Công ty TNHH Đầu tư KAICITY Huế
	3301654467
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	103
	Công ty TNHH MTV Xã hội BH
	3301660439
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	104
	Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Đầu tư PACIANO
	3301674294
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	105
	Công ty TNHH MTV Xây dựng Bảo Phương
	3301676950
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	106
	Công ty TNHH Khách sạn Ánh Sáng
	3301647597
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	107
	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Nhà đẹp Huế
	3301668357
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	108
	Công ty TNHH Nam Thảo Lê
	3301668646
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	109
	Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ Ô tô Hùng Nguyên
	3301672811
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	110
	Công ty TNHH Tâm Nhất Tín
	3301673452
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	111
	Công ty CP Công nghiệp phụ trợ Phú Đa
	3301642782
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	112
	Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ HTC
	3301647082
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	113
	Công ty CP Xây dựng Vinh Hải
	3301663084
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	114
	Công ty CP thương mại và Dịch vụ Xây dựng Nguyên Bảo Đan
	3301663535
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	115
	Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Điện mặt trời TLP
	3301668290
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	116
	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tam Thịnh TNT
	3301670437
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	117
	Công ty CP Đầu tư thương mại sản xuất Nguyên Thủy
	3301672441
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	118
	Công ty CP Dịch vụ và Tổ chức sự kiện Hải Đăng
	3301676037
	Kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2019 có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở lên
	 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	119
	Công ty cổ phần Vi Anh Pharma
	3300562961
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về GDP và giá thuốc
	2021
	Sở Y tế

	120
	Công ty TNHH DP Hồng Lan
	3300350191
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về GDP và giá thuốc
	2021
	Sở Y tế

	121
	Công ty TNHH TMDP & TBYT Thanh Minh
	3301043531
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về GDP và giá thuốc
	2021
	Sở Y tế

	122
	Công ty TNHH DP Trường Tiền
	106477307
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về GDP và giá thuốc
	2021
	Sở Y tế

	123
	Công ty TNHH DP Vũ Anh
	3301526296
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về GDP và giá thuốc
	2021
	Sở Y tế

	124
	Công ty CP TMDV và DP Phúc Tuệ Nhi
	3301569123
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về GDP và giá thuốc
	2021
	Sở Y tế

	125
	Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm phú Yên tại Huế
	4400116704
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về GDP và giá thuốc
	2021
	Sở Y tế

	126
	Công ty TNHH Thương mại DP Quan Minh Khoa
	330158819
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về GDP và giá thuốc
	2021
	Sở Y tế

	127
	Công ty TNHH TMDV Dược phẩm Phong Hà
	3301338045
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về GDP và giá thuốc
	2021
	Sở Y tế

	128
	Công ty TNHH MTV TM và Dược Phẩm HNJ
	3301632907
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về GDP và giá thuốc
	2021
	Sở Y tế

	129
	Công ty TNHH Dược phẩm ECCE
	3301653495
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về GDP và giá thuốc
	2021
	Sở Y tế

	130
	Công ty TNHH DP - TBYT Bảo Minh
	3301633273
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về GDP và giá thuốc
	2021
	Sở Y tế

	131
	Công ty TNHH Dược phẩm CNP
	3301654587
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về GDP và giá thuốc
	2021
	Sở Y tế

	132
	Công ty TNHH dược phẩm và VTYT Hoàng Quân
	3301682545
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về GDP và giá thuốc
	2021
	Sở Y tế

	133
	Chi nhánh CTCP Traphaco tại Thừa Thiên Huế
	100108656
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về GDP và giá thuốc
	2021
	Sở Y tế

	134
	Văn phòng luật sư Bảo Cường
	3300359564
	Kiểm tra về tổ chức hoạt động.
	Năm 2020 và 2021
	Sở Tư pháp

	135
	Văn phòng công chứng Phạm Trung Thành
	3301687416
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về nghiệp vụ công chứng.
	Từ ngày thành lập đến 31/12/2021
	Sở Tư pháp

	136
	DNTN Hồng Nhân
	3300308432
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật nhà nước trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng: Hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke
	2022
	Sở Văn hóa và Thể thao

	137
	Doanh nghiệp tư nhân Khởi Dũng (Bar New DTV)
	3300278428
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật nhà nước trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng: Hoạt động kinh doanh Bar
	2021
	Sở Văn hóa và Thể thao

	138
	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Ngôi Sao CINEPLEX BHD Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
	104597158
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật nhà nước trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng: Hoạt động kinh doanh chiếu phim
	2021
	Sở Văn hóa và Thể thao

	139
	Công ty Cổ phần Bản Nguyên (Sân cỏ nhân tạo Xuân Phú)
	3301320707
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật nhà nước trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao: Hoạt động kinh doanh thể dục thể thao
	2021
	Sở Văn hóa và Thể thao

	140
	Doanh nghiệp Đức Kiên I&II (Thể dục thể hình)
	3301249571
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật nhà nước trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao: Hoạt động kinh doanh thể dục thể thao
	2021
	Sở Văn hóa và Thể thao

	141
	DN Kingsport Fitness (Thể dục thể hình)
	310037930
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật nhà nước trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao: Hoạt động kinh doanh thể dục thể thao
	2021
	Sở Văn hóa và Thể thao

	142
	Các siêu thị điện thoại di động thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT tại Thừa Thiên Huế
	311609355
	Chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm thiết bị chuyên ngành thông tin và truyền thông
	 
	Sở Thông tin và Truyền thông

	143
	Công ty Cổ phần Taxi Thành Công Huế
	3301549582
	Các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện; Giấy phép tần số, tần số sử dụng, can nhiễu
	 
	Sở Thông tin và Truyền thông

	144
	Công ty TNHH In Bảo An
	3300846896
	Các quy định của pháp luật về hoạt động in, hoạt động photocopy, phát hành lịch blốc
	 
	Sở Thông tin và Truyền thông

	145
	Công ty TNHH TM&DV In Minh Nguyệt
	3300457057
	Các quy định của pháp luật về hoạt động in, hoạt động photocopy, phát hành lịch blốc
	 
	Sở Thông tin và Truyền thông

	146
	Công ty TNHH TM&DV Vân Thái
	3300951160
	Các quy định của pháp luật về hoạt động in, hoạt động photocopy, phát hành lịch blốc
	 
	Sở Thông tin và Truyền thông

	147
	Công ty Văn hóa Phương Nam (Nhà sách Phú Xuân)
	301860552
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản và phát hành xuất bản phẩm; thu hồi xuất bản phẩm theo chỉ đạo; Kiểm tra công tác phát hành lịch bloc, tem chống giả
	 
	Sở Thông tin và Truyền thông

	148
	Trung tâm phát hành sách Huế - NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật
	100111289
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản và phát hành xuất bản phẩm; thu hồi xuất bản phẩm theo chỉ đạo; Kiểm tra công tác phát hành lịch bloc, tem chống giả
	 
	Sở Thông tin và Truyền thông

	149
	Chi nhánh Công ty CP Sách TP HCM (Nhà sách Fahasha)
	304132047
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản và phát hành xuất bản phẩm; thu hồi xuất bản phẩm theo chỉ đạo; Kiểm tra công tác phát hành lịch bloc, tem chống giả
	 
	Sở Thông tin và Truyền thông

	150
	Công ty CP Hồng Đức
	3300510511
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản và phát hành xuất bản phẩm; thu hồi xuất bản phẩm theo chỉ đạo; Kiểm tra công tác phát hành lịch bloc, tem chống giả
	 
	Sở Thông tin và Truyền thông

	151
	Chi nhánh Công ty TNHH SX và TM , dịch vụ Việt HALY tại tỉnh Thừa Thiên Huế
	303355097
	Việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu
	Từ năm 2020 đến thời điểm thanh tra
	Sở Công thương

	152
	Công ty TNHH Đầu tư - Đa ngành Thành Lợi
	3300102424
	Việc chấp hành pháp luật về khí
	Từ năm 2020 đến thời điểm kiểm tra
	Sở Công thương

	153
	Công ty cổ phần Gas Miền trung chi nhánh Thừa Thiên Huế
	4000354775
	Việc chấp hành pháp luật về khí
	Từ năm 2020 đến thời điểm kiểm tra
	Sở Công thương

	154
	Công ty Cổ phần Thiên Thọ Phát
	3301692261
	Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh rượu
	Từ năm 2021 đến thời điểm kiểm tra
	Sở Công thương

	155
	Công ty TNHH TM & DV Thêu may Đoan Trang
	3300507251
	Việc chấp hành chính sách, pháp luật về khuyến công
	2019 đến thời điểm kiểm tra
	Sở Công thương

	156
	HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hiền Lương
	3301677954
	Việc chấp hành chính sách, pháp luật về khuyến công
	2019 đến thời điểm kiểm tra
	Sở Công thương

	157
	HTX Nông nghiệp Quảng Thọ II
	3300343243
	Việc chấp hành chính sách, pháp luật về khuyến công
	2019 đến thời điểm kiểm tra
	Sở Công thương

	158
	Công ty TNHH MTV Sơn Thông Hiệp
	3301646201
	Việc chấp hành pháp luật về hóa chất
	Từ năm 2021 đến thời điểm kiểm tra
	Sở Công thương

	159
	Công ty TNHH MTV Hoá chất và thiết bị Việt Á
	3301569444
	Việc chấp hành pháp luật về hóa chất
	Từ năm 2021 đến thời điểm kiểm tra
	Sở Công thương

	160
	Doanh nghiệp tư nhân Sơn Lực
	3300364349
	Việc chấp hành pháp luật về hóa chất
	Từ năm 2021 đến thời điểm kiểm tra
	Sở Công thương

	161
	Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3
	3301316690
	Công tác quản lý vận hành, an toàn điện, quản lý an toàn đập và phòng chống thiên tai nhà máy thủy điện
	Từ tháng 9/2021 đến thời điểm kiểm tra
	Sở Công thương

	162
	Công ty cổ phần thủy điện A Lin B2
	3301611840
	Công tác quản lý vận hành, an toàn điện, quản lý an toàn đập và phòng chống thiên tai nhà máy thủy điện
	Từ tháng 9/2021 đến thời điểm kiểm tra
	Sở Công thương

	163
	Công ty CP Vật tư thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I
	0400574640
	An toàn, vệ sinh lao động tại công trình xây dựng - Dự án xây dựng Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí và Khách Sạn Nguyễn Kim
	2021 đến 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	164
	Công ty Cổ phần Đầu tư IMG
	3300506931
	An toàn, vệ sinh lao động tại công trình xây dựng Dự án Khu đô thị mới An Cựu City
	2021 đến 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	165
	Công Ty CP Aninvest
	3301512261
	An toàn, vệ sinh lao động tại công trình xây dựng tại Dự án khu đô thị Phú Mỹ An Huế
	2021 đến 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	166
	Công ty Cổ phần Vật liệu và Giải pháp SOL
	313541575
	An toàn, vệ sinh lao động tại công trình xây dựng Tòa nhà Huế Square
	2021 đến 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	167
	Công ty Cổ phần Thiên An
	3300386913
	An toàn, vệ sinh lao động tại công trình xây dựng Khu quần thể sân golf- Làng du lịch Sinh thái Phong Cảnh Việt Nam
	2021 đến 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	168
	Công ty TNHH Đầu tư dự án Đại Phú Lộc
	3301643761
	An toàn, vệ sinh lao động tại công trình xây dựng tại Công trình khách sạn Lavela -Khu đô thị Đông Nam Thủy An
	2021 đến 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	169
	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C
	102261441
	An toàn, vệ sinh lao động tại công trình xây dựng tại Gói thầu xây lắp 8 - Dự án Xây dựng đoạn tuyến Cam Lộ - La Sơn
	2021 đến 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	170
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Yên
	101815513
	An toàn, vệ sinh lao động tại công trình xây dựng tại Gói thầu xây lắp 8 - Dự án Xây dựng đoạn tuyến Cam Lộ - La Sơn
	2021 đến 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	171
	Công ty TNHH Định An
	5300249607
	An toàn, vệ sinh lao động tại công trình xây dựng tại Gói thầu xây lắp 8 - Dự án Xây dựng đoạn tuyến Cam Lộ - La Sơn
	2021 đến 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	172
	Công ty TNHH Đăng Kim Long
	3301604145
	An toàn, vệ sinh lao động tại công trình xây dựng Khu Phức hợp du lịch và dịch vụ và Dịch vụ Đăng Kim Long - Thừa Thiên Huế
	2021 đến 2022
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	173
	Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế
	3300384426
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Tài nguyên nước tại Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	174
	Công ty CP Đầu tư TĐ Miền Trung Việt Nam
	2900795955
	Kiểm tra về khí tượng thủy văn tại Thủy điện Thượng Nhật
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	175
	Công ty Cổ phần thủy điện Sông Bồ
	3301597794
	Kiểm tra về khí tượng thủy văn tại Thủy điện Sông Bồ
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	176
	Tổng Công ty Điện lực miền Trung
	400101394
	Kiểm tra về khí tượng thủy văn tại Thủy Điện A Roàng
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	177
	Công ty CP Công nghệ Frit Phú Sơn
	3301633097
	Kiểm tra về bảo vệ môi trường tại Nhà máy sản xuất men frit và men gốm sứ cao cấp công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	178
	Côna ty Cổ phần Dệt may Thiên An Phúc
	3301624575
	Kiểm tra về bảo vệ môi trường tại Nhà máy may mặc
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	179
	Công ty CP Đầu tư và thương mại EG
	3300370222
	Kiểm tra về bảo vệ môi trường tại Nhà máy sản xuất ván lạng xuất khẩu
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	180
	Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Đinh Hương
	3300362207
	Kiểm tra về bảo vệ môi trường tại Nhà máy sản xuất chế biến gỗ ván ghép thanh và dăm gỗ
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	181
	Công ty TNHH Vitto Phú Lộc
	3301568024
	Kiểm tra về bảo vệ môi trường tại Nhà máy sản xuất gạch ốp lát; Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp lát granite công suất 7,2 triệu m2/năm
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	182
	Công Ty Cổ phần sản xuất Bê tông Thành Công
	3301635753
	Kiểm tra về bảo vệ môi trường Sản xuất bê tông
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	183
	Công ty Cổ phần Coxano - Trường Sơn
	3300365783
	Kiểm tra về bảo vệ môi trường tại Nhà máy gạch tuynel
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	184
	Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 1 - 5
	3301300080
	Kiểm tra về bảo vệ môi trường Dự án Trang trại tổng hợp Hoàng Bằng tại thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	185
	Doanh nghiệp tư nhân Trần Năng
	3301564164
	Kiểm tra về bảo vệ môi trường Dự án “Trang trại chăn nuôi lợn tập trung”
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	186
	Công ty CP thương mại và sản xuất nến Thái Bình
	3301611456
	Kiểm tra về đất đai Dự án Nhà máy sản xuất nến Thái Bình
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	187
	Công ty CP Thủy Sản Viễn Đông
	0401684854
	Kiểm tra về đất đai Dự án khu nhà ở tập thể, công nhân
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	188
	Công ty CP Đầu tư Sunrise
	3301545940
	Kiểm tra về đất đai Dự án khu văn hóa đa năng Công viên Kim Đồng
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường


 
